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BIỂU MẪU 2: THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ NHÂN LỰC CỦA  

BỆNH VIỆN/TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NĂM 2014 

(Do Phòng Kế hoạch Tổng hợp bệnh viện cung cấp) 

THÔNG TIN CHUNG 
Tỉnh …………………………… 
Huyện …………………………… 

Tên Bệnh viện/Trung tâm y tế huyện …………………………… 

Tên người cung cấp số liệu …………………………… 

Số điện thoại …………………………… 

Email …………………………… 

I. THÔNG TIN VỀ GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN 

Tuổi …………………………… 
Giới 1. Nam                2. Nữ 

Trình độ chuyên môn cao nhất 
1. Đại học      2. CK sơ bộ/định hướng      3. CK I         
4. CK II         5. Thạc sĩ                              6. Tiến sĩ 

Số năm công tác …………………………… năm 
Số năm giữ chức danh giám đốc tại 
bệnh viện huyện hiện nay …………………………… năm 

 

II. TỔ CHỨC BỆNH VIỆN 

STT Liệt kê các tên khoa/phòng hiện có Khoa/Phòng cần được thành lập/chia tách theo 
quy định mà chưa thực hiện được 

Các phòng chức năng 
 - Phòng …  

 - Phòng ….  

 ………….  

 ………….  

Các khoa cận lâm sàng 
 - Khoa …  

 - Khoa ….  

 ………….  

 ………….  
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Các khoa lâm sàng 
 - Khoa …  

 - Khoa ….  

 ………….  

 ………….  

Các  bộ phận khác 
   
   
   

 

III. NHÂN SỰ BỆNH VIỆN 

A. CƠ CẤU NHÂN LỰC CHIA THEO TRÌNH ĐỘ 

Trình độ Tổng số 
Giới Loại hình lao động Số đang đi 

học, không 
làm việc tại 

BV 
Nam Nữ Biên chế Hợp đồng 

Y 

Bác sỹ chuyên khoa II/TS       
Bác sỹ chuyên khoa I/ThS       
BS chuyên khoa sơ bộ       
Bác sỹ đa khoa       
Y sỹ       
DƯỢC 
DS CKII/TS       
DS CKI/ThS       
DS Đại học       
DS Cao đẳng       
Dược sĩ Trung học/ 

KTV dược Trung học 

      

Dược tá (sơ học)               

ĐIỀU DƯỠNG 
ĐD SĐH       
ĐD Đại học       
Điều dưỡng cao đẳng       
Điều dưỡng trung học       
Điều dưỡng sơ học       
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A. CƠ CẤU NHÂN LỰC CHIA THEO TRÌNH ĐỘ 

Trình độ Tổng số 
Giới Loại hình lao động Số đang đi 

học, không 
làm việc tại 

BV 
Nam Nữ Biên chế Hợp đồng 

KỸ THUẬT VIÊN 
KTV SĐH       
KTV Đại học       
KTV Cao đẳng       
KTV Trung học       
NỮ HỘ SINH 
NHS SĐH       
NHS Đại học       
NHS Cao đẳng       
NHS Trung học       
NHS sơ học       
CÁC CÁN BỘ KHÁC       
Sau đại học       
Đại học       
Cao đẳng       
Trung học       
Số hộ lý, y công do BV quản 
lý 

      

TỔNG CỘNG A       
 

(Xin hoàn thành tiếp trang sau) 
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B. CHUYÊN NGÀNH CỤ THỂ CỦA BÁC SĨ TRÌNH ĐỘ SAU ĐẠI HỌC 

Trình độ 

Chuyên ngành 

Tiến sĩ BS CK 
II 

Thạc 
sĩ 

BS CK I BS CK định 
hướng/sơ bộ 

Nội      

Ngoại      

Sản      

Nhi      

Hồi sức cấp cứu      

Chẩn đoán hình ảnh      

Mắt      

Tai mũi họng      

Nha khoa      

Các chuyên ngành khác: 

1. ………………….      

2. ………………….      

3. ………………….      

4. ………………….      

5. ………………….      

TỔNG CỘNG B      

 

Xin chân thành cảm ơn anh/chị ! 
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